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CHƯƠNG TRÌNH
Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND  ngày 30 tháng 7 năm 2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung: Hoàn thiện khung pháp lý cho việc bố trí nguồn lực của địa phương để hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo nội dung đã được ban hành tại Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 23/NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Phấn đấu đến năm 2025: Hình thành các cụm công nghiệp chế biến nông sản; 100% cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn.
b) Đảm bảo 100% các cụm công nghiệp được quy hoạch trên cơ sở khoanh vùng khu vực đã có dự án hiện hữu (tỷ lệ lấp đầy trên 70% tổng diện tích đất công nghiệp) được hỗ trợ chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp, nhằm đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động, điều kiện về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.
c) Thu hút, hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt tối thiểu 05 (năm) cụm công nghiệp, nhằm khuyến khích các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sản xuất, kinh doanh ổn định cho nhà đầu tư thứ cấp, góp phần phát triển ngành công nghiệp, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. 
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Chương trình quy định đối tượng, nguyên tắc hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, nội dung và mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo quy hoạch được duyệt.
2. Đối tượng áp dụng
a) Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, gồm: Doanh nghiệp (nhà đầu tư trong nước), hợp tác xã đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc ủy quyền nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
b) Các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đầu tư và hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Chương trình áp dụng đối với trường hợp các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp chưa được hưởng bất kỳ kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước về hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp.
2. Trường hợp chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau theo quy định của Chương trình này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn một (01) mức hỗ trợ phù hợp nhất.
3. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp sử dụng kinh phí được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước phải đúng mục đích, đúng chế độ, có trách nhiệm phối hợp đơn vị được cấp có thẩm quyền giao thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán vốn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Chương II
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ
Điều 4. Hỗ trợ ứng vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp
1. Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ ứng 100% vốn bồi thường từ Quỹ phát triển đất tỉnh để bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các cụm công nghiệp chưa có chủ đầu tư.
2. Đối tượng hỗ trợ: Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện.
3. Điều kiện hỗ trợ: 
a) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có tối thiểu 01 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký đầu tư. 
b) Đối tượng hỗ trợ thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và hồ sơ ứng vốn, gồm bản cam kết hoàn trả (kèm theo phương án hoàn trả vốn ứng phù hợp với dự án được ứng vốn) được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Nai.
Điều 5. Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp
1. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp được hỗ trợ theo Chương trình này bao gồm các hạng mục theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, gồm các hạng mục sau: hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp và hệ thống các công trình giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, nhà điều hành, bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp.
2. Nội dung và mức hỗ trợ:
a) Hỗ trợ đầu tư chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp: hỗ trợ 30% tổng mức vốn đầu tư dự án được duyệt, nhưng tối đa không quá 50 tỷ đồng/cụm công nghiệp.
b) Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp (không áp dụng đối với trường hợp chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp): hỗ trợ 20 tỷ đồng/ cụm công nghiệp có diện tích từ 30 ha trở lên và 15 tỷ đồng/ cụm công nghiệp có diện tích dưới 30 ha.
3. Đối tượng hỗ trợ:
a) Hỗ trợ đầu tư chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp: Đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc ủy quyền nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn.
b) Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp (không áp dụng đối với trường hợp chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp): Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 3 Chương trình này.
4. Phương thức hỗ trợ:
a) Về xác định khối lượng các hạng mục công trình đã thực hiện và tổng mức vốn đầu tư dự án được duyệt.
- Khối lượng các hạng mục công trình đã thực hiện được xác định thông qua các chứng từ thanh toán, biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp đã xây dựng.
- Tổng mức vốn đầu tư dự án được duyệt là tổng mức chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá); đã được cơ quan có thẩm quyền thông qua tại Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (hoặc văn bản khác có giá trị pháp lý tương đương) và không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
b) Hỗ trợ đầu tư chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp
- Hỗ trợ lần một với mức kinh phí là 40% tổng mức hỗ trợ (tối đa 20 tỷ đồng/cụm công nghiệp) sau khi các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp đóng góp kinh phí lần đầu trong thời gian chuẩn bị triển khai dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp, tương ứng với mức 40% tổng mức vốn đầu tư dự án được duyệt.
- Hỗ trợ lần hai với mức kinh phí là 60% tổng mức hỗ trợ (tối đa 30 tỷ đồng/cụm công nghiệp) sau khi các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp đóng góp đủ tổng mức vốn đầu tư dự án được duyệt và khối lượng các hạng mục công trình đã thực hiện đạt 100% tổng mức vốn đầu tư dự án được duyệt.
c) Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp (không áp dụng đối với trường hợp chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp): Chủ đầu tư được lựa chọn một trong những phương thức hỗ trợ sau: 
- Hỗ trợ 01 (một) lần khi khối lượng các hạng mục công trình đã thực hiện đạt từ 60% trở lên tổng mức vốn đầu tư dự án được duyệt.
- Hỗ trợ nhiều lần theo khối lượng các hạng mục công trình đã thực hiện, cụ thể như sau: Hỗ trợ 20% trên tổng mức kinh phí được xem xét hỗ trợ khi khối lượng các hạng mục công trình đã thực hiện đạt 20% tổng mức vốn đầu tư dự án được duyệt; hỗ trợ tiếp 20% trên tổng mức kinh phí được xem xét hỗ trợ khi khối lượng các hạng mục công trình đã thực hiện đạt 40% tổng mức vốn đầu tư dự án được duyệt; hỗ trợ phần kinh phí còn lại theo quy định khi khối lượng các hạng mục công trình đã thực hiện đạt từ 60% trở lên tổng mức vốn đầu tư dự án được duyệt.
5. Điều kiện hỗ trợ:
a) Điều kiện chung: Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp hoàn thành đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 16 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ.
b) Điều kiện cụ thể:
- Hỗ trợ đầu tư chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp: Áp dụng đối với các cụm công nghiệp được quy hoạch trên cơ sở khoanh vùng khu vực đã có dự án hiện hữu, chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tính đến thời điểm xem xét hỗ trợ có tỷ lệ lấp đầy trên 70% tổng diện tích đất công nghiệp.
- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp (không áp dụng đối với trường hợp chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp): Ưu tiên hỗ trợ đối với cụm công nghiệp phát triển nghề truyền thống và các cụm công nghiệp tại địa bàn thành phố Long Khánh và các huyện: Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu và Thống Nhất.
Điều 6. Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp
1. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp được hỗ trợ đầu tư xây dựng theo Chương trình này bao gồm các hạng mục được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, gồm các hạng mục sau: hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, khu vực lưu giữ, xử lý chất thải rắn (nếu có).
2. Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 30% tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp trong tổng mức vốn đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp được duyệt, nhưng tối đa không quá 10 tỷ đồng/cụm công nghiệp.
3. Đối tượng hỗ trợ: Đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc ủy quyền nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn.
[bookmark: _GoBack]4. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ 01 (một) lần.
5. Điều kiện hỗ trợ:
a) Áp dụng hỗ trợ đối với cụm công nghiệp đã tiếp nhận dự án đầu tư trên cơ sở quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường.
b) Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Quyết định thành lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp và dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật môi trường theo quy định.
Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình
1. Kinh phí hỗ trợ ứng vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp từ nguồn Quỹ phát triển đất tỉnh Đồng Nai.
2. Kinh phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp từ nguồn ngân sách tỉnh./.

